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Điểm KTĐ Điểm  

đọc hiểu 

Điểm KTTV I. KIỂM TRA ĐỌC  
1. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc 
thành tiếng theo phiếu đọc hoặc đọc 
hoặc( phạm vi trong sách giáo khoa 
từ bài 100 đến bài 130 – Bộ sách 
Cánh Diều). 

   

  

2. ĐỌC HIỂU:                            

Đọc thầm đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu: 

Bữa cơm gia đình 
 

 Thấy mẹ đi chợ về, Chi hỏi: 

- Sao mẹ mua nhiều đồ ăn thế ạ? 
- Đố con hôm nay là ngày gì? 

Chi chạy lại xem lịch: 
- A, ngày 28 tháng 6, ngày Gia đình Việt Nam. 

- Đúng rồi. Vì thế, hôm nay nhà mình liên hoan con ạ. 
Chi vui lắm. Em nhặt rau giúp mẹ. Bố dọn nhà, rửa xoong nồi, cốc chén. 

Ông bà trông em bé để mẹ nấu ăn. Cả nhà quây quần bên nhau. Bữa cơm 

thật tuyệt. Chi thích ngày nào cũng là ngày Gia đình Việt Nam. 
(Châu Anh) 

Câu 1. Mẹ của Chi đi đâu về? 

  

A. Đi chợ         B. Đi làm     C. Đi thăm bà       D. Đi du lịch 

 

Câu 2. Chi hỏi mẹ thế nào? 

A. Sao mẹ mua  

nhiều vậy ạ? 

B. Sao mẹ mua   

nhiều đồ ăn thế ạ? 

C. Sao mẹ mua 

nhiều rau thế ạ? 

D. Sao mẹ mua 

nhiều cây thế ạ? 

UBND HUYỆN TÂN YÊN 

TRƯỜNG TH LƯƠNG VĂN NẮM 

(Bài kiểm tra có 02 trang) 

             BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM 

                  NĂM HỌC 2024-2025 

                  Môn: TIẾNG VIỆT - Lớp 1D 

                 Bài số 1: Kiểm tra đọc 

Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian phát đề) 
 

Điểm  Nhận xét của giáo viên 

  

 



 

Câu 3. Mẹ trả lời Chi ra sao?  

 

A. Đố con biết ? B. Đố con đấy ? C. Đố con hôm      

nay là ngày gì ? 

    D. Đố con biết  

     cây gì đấy? 

 

Câu 4. Chi đã làm gì? 

 

A. Xem giờ B. Xem sách      C. Xem báo D. Xem lịch 

 

Câu 5. Đó là ngày nào?  

 

           A. Ngày 28 tháng 6 C. Ngày 20 tháng 11 

           B. Ngày 26 tháng 3 D. Ngày 8 tháng 3  

 

Câu 6. Ngày 28 tháng 6 là ngày gì? 

 

           A. Ngày Quốc tế phụ nữ C. Ngày thành lập Quân đội 

           B. Ngày Gia đình Việt Nam D. Ngày Tết 

 

Câu 7. Chi làm gì giúp mẹ? 

 

A. Quét nhà B. Rửa bát      C. Nhặt rau D. Dọn dẹp 

 

Câu 8. Bữa cơm của nhà Chi thế nào ? 

 

 

A. Thật vui B. Thật thích      C. Đầy đủ D. Thật tuyệt 

 

 

 



Họ và tên:……………………............................................................................... .....……………Lớp: ……………................ 

 

II. CHÍNH TẢ (Tập chép) 

Câu 9. Giáo viên cho HS chép lại câu sau: 
Đàn gà con 

 Những chú gà con trông thật đáng yêu. Mình các chú vàng óng như một cuộn tơ, 
hai mắt đen láy, nhỏ tí xíu như hai hạt đậu.  

 
III: BÀI TẬP. 

Câu 10: Điền  ng  hay ngh      

        ........ỉ  hè           bắp  .........ô             ...........ủ  say            con ............é 

 

UBND HUYỆN TÂN YÊN 

TRƯỜNG TH LƯƠNG VĂN NẮM 

(Bài kiểm tra có 01 trang) 

                   BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 

                   NĂM HỌC 2024-2025 

                   Môn: TIẾNG VIỆT - Lớp 1D 

                  Bài số 2: Kiểm tra viết 

Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian phát đề) 
 

Điểm  Nhận xét của giáo viên 

  

 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

Câu 11. Viết lại câu sau cho đúng: 

             bắt / chuột / con / mèo.  

 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            



 

Câu 12. Nối cho đúng:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 13. Tìm và viết từ thích hợp vào chỗ chấm  

      

 

 

                                               Bác sĩ đang............................bệnh. 

 

                                        

  Em tên là gì ? 

 

Đề nghị sao in 

CBQL DUYỆT 

 

Đỗ Trọng Biển 

NGƯỜI RA ĐỀ 

 

Nguyễn Thị Thanh 

 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

Học bài 

Đá bóng 

Nấu ăn 


